PHỤ LỤC
Biểu khung mức phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa
(Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

	Stt
	Loại phí
	Mức phí
(Chưa bao gồm thuế VAT)

	1.
	Phí phát hành thẻ
	Từ 0 đồng đến 100.000 đồng/thẻ

	2.
	Phí thường niên
	Từ 0 đồng đến 60.000 đồng/thẻ/năm

	3.
	Phí giao dịch ATM
	 

	a)
	Vấn tin tài khoản (không in chứng từ)
	Nội mạng
	0 đồng/giao dịch

	
	
	Ngoại mạng
	Từ 0 đồng đến 500 đồng/giao dịch

	b)
	In sao kê tài khoản hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản
	Nội mạng
	Từ 100 đồng đến 500 đồng/giao dịch

	
	
	Ngoại mạng
	Từ 300 đồng đến 800 đồng/giao dịch

	c)
	Rút tiền mặt
	Nội mạng
	Từ 01/03/2013 đến 31/12/2013:
Từ 0 đồng đến 1.000 đồng/giao dịch
Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014:
Từ 0 đồng đến 2.000 đồng/giao dịch
Từ 01/01/2015 trở đi:
Từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch

	
	
	Ngoại mạng
	Từ 0 đồng đến 3.000 đồng/giao dịch

	d)
	Chuyển khoản
	Từ 0 đồng đến 15.000 đồng/giao dịch

	đ)
	Giao dịch khác tại ATM
	Theo biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ

	4.
	Phí dịch vụ thẻ khác
	Theo biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức phát hành thẻ


